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Concept of force (n): khái niệm lực 
The significance (n): ý nghĩa 

an object (n): một vật 
Relationship (n): quan hệ 
Dynamics (n): động lực học 

Newton’s laws of motion: các định luật Nưu tơn 

contact force (n): lực tiếp xúc 

long-range force (n): lực tương tác tầm xa 

Net forces (n): hợp lực 
Tension force (n): lực căng sợp dây 
Friction force (n): lực ma sát 
Pressure force (n): áp lực 
Normal force  (n): lực theo phương vuông góc (phản lực) 
Weight (n): trọng lực 
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Bruce Davis (Linebacker) 
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More generally, any number of forces applied at a point on a body have the same effect as 
a single force equal to the vector sum of the forces. This important principle is called 
superposition of forces. 
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đô vật chuyên nghiệp đang thi đấu l ực ngang 

Đai (thắt lưng) 
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Chú ý: Thỏa luận nhóm về hệ quy chiếu quán tính 

Pages: 110-111 

Gợi ý 

Hệ quy chiếu là gì? 

Hệ quy chiếu gồm những  những yếu tố nào? 

Thế nào là hệ quy chiếu quán tính? 

Thế nào là hệ quy chiếu không quán tính? 

Những lưu ý gì  khi chọn hệ quy chiều? 
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đang đứng yên 

trên sàn 
bỏ qua ma sát 

Ng ười phục 

vụ 
đẩy 
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Chú ý: Thỏa luận nhóm về hệ quy chiếu quán tính 

Pages: 117-118 

Gợi ý 

Khối lượng là gì? 

Những đặc trưng cơ bản của khối lượng? 

Khối lượng quán tính và khối lượng hấp dẫn có  

trùng nhau không? 

Phân biệt giữa khối lượng và trọng lượng? 



6/16/2016 

19 

Momentum (n): động lượng, xung lượng 
Uniform motion (n): chuyển động không đổi 
Stationary: đứng yên 
Net forces (n): hợp lực 
interaction forces (n): các lực tương tác 
Accelerative force (n): lực tăng tốc 
Decelerative force (n): lực giảm tốc 
Elastic force (n): lược đàn hồi 
Gravity force (n): lực hâp dẫn, trong lực 
Resistance force(n): lực cản 
Repulsive force (n): lực đẩy 
Pressure force (n): áp lực 
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